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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 

  TỈNH NINH BÌNH 

 
 

Bản án số: 01/2022/HS - ST 

Ngày: 11/01/2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH. 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Phiếu. 

                                        Ông Bùi Khắc Thái. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Nguyễn Văn Bình - Thư ký Toà 

án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyên Nho Quan tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Xuân Duy-  Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 95/2021/TL- HSST, ngày 05 tháng 11 năm 2021; theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 104/2021/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 12 năm 2021 đối với 

bị cáo: 

Đinh Thế L, sinh năm 1970 (Tên gọi khác: Đinh Văn L) tại tỉnh Ninh 

Bình. Nơi cư trú: thôn N, xã T, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đinh Thế L và bà Nguyễn Thị Kh; vợ Nguyễn Thị Đ và 2 con; 

Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21/02/1994 bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” đã được xóa án. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/5/2021 đến ngày 29/5/2021 được hủy bỏ 

biện pháp tạm giữ và áp dụng băng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú” (Có mặt). 

- Bị hại: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1978. 

     Trú tại: thôn L, xã Ph, huyện L, tỉnh Hà Nam (Có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Anh Trần Tuấn N, sinh năm 1978. 

Trú tại: thôn X, xã Th, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (Có đơn xin xét xử vắng 
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mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 29/4/2021, anh Trần Tuấn N sinh năm 1978 trú tại thôn X, xã Th, 

huyện Q đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Tường thuộc xã Gia 

Tường, huyện Nho Quan để thu hoạch 25 héc ta lúa cho các hộ dân tại cánh 

đồng thôn An Nội, xã Gia Tường. Sau khi ký hợp đồng với Hợp tác xã Nông 

nghiệp Gia Tường, anh Nđã liên hệ với anh Nguyễn Văn T sinh năm 1978 trú tại 

thôn L, xã Ph, huyện L, tỉnh Hà Nam là người có 01 máy gặt đập liên hợp đến 

gặt lúa cho các hộ dân tại xã Gia Tường, huyện Nho Quan thì anh T nhất trí. Sau 

đó anh Nguyễn Văn T đã vận chuyển 01 máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu Kubota 

DC70 đến địa bàn xã Gia Tường, huyện Nho Quan. Ngày 12/5/2021 tổ gặt của 

anh N và anh T bắt đầu thu hoạch lúa cho người dân tại cánh đồng thôn An Nội, 

xã Gia Tường, huyện Nho Quan. 

Cũng vào thời gian trên, Đinh Thế L tuy không ký hợp đồng gặt lúa với 

Hợp tác xã Nông nghiệp xã Gia Tường, huyện Nho Quan nhưng đã tự ý thuê 01 

người phụ nữ (không xác định rõ tên, tuổi, địa chỉ) ở tỉnh Hà Nam đưa máy gặt 

về cánh đồng thôn An Nội, xã Gia Tường, huyện Nho Quan thu hoạch lúa cho 

các hộ dân, mục đích để L hưởng tiền công chênh lệch giữa chủ máy gặt và 

người dân. Đến ngày 14/5/2021, trong khi Tổ gặt của L và người phụ nữ trên 

đang thu hoạch lúa cho một số hộ dân tại cánh đồng thôn An Nội, xa Gia Tường 

thì anh Trần Tuấn N đã đến ngăn cản không cho Đinh Thế L tiếp tục thu hoạch 

lúa với lý do anh N đã ký kết hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Tường. 

Vì vậy giữa Đinh Thế L và anh Trần Tuấn N đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi 

nhau. 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/5/2021, sau khi thu hoạch lúa cho người 

dân xong thì anh Nguyễn Văn T đã điều khiển chiếc máy gặt của mình về để tại 

khu vực bãi đất trống, tiếp giáp với mặt đường Quốc lộ 479 cạnh gia đình anh 

Tạ Văn H và Đinh Văn D ở thôn N, xã T, huyện Q. Hàng ngày anh T để chiếc 

máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu Kubota DC70 tại đây và không thuê, nhờ người 

trông coi rồi anh T đi về nhà người quen ở thôn Công Luận, xã Gia Tường. 

Buổi tối ngày 19/5/2021, Đinh Văn L một mình đi lên thị trấn Nho Quan 

sau đó đi vào quán ven đường để ăn cháo gà và có uống một ít rượu. Sau khi ăn 

uống xong thì L quay về trang trại của L ở thôn N, xã T để ngủ. Đến khoảng 02 

giờ 30 phút ngày 20/5/2021, Đinh Văn L thức dậy đi vệ sinh đã nhớ lại việc mâu 

thuẫn với anh Trần Tuấn N trước đó nên cảm thấy bực tức, nảy sinh ý định dùng 

xăng đốt máy gặt để cho anh N và anh T không gặt được lúa cho các hộ dân nữa. 

Do biết chiếc máy gặt của anh T để ở khu bãi đất trống không có người trông 

coi, cách vị trí trang trại của L khoảng 300m. Đinh Thế L đã lấy tại trang trại 
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của minh 01 chai nhựa màu trắng, loại 1,5 lít, vỏ nắp màu cam bên trong chai có 

chứa khoảng 0,5 lít xăng và 01 chiếc bật lửa ga có sẵn ở đây để làm công cụ, 

phươmg tiện đốt chiếc máy gặt. Sau đó Đinh Thế L cởi trần, mặc quần soóc, 

chân đi ủng cầm theo chai xăng và chiếc bật lửa đi bộ từ trang trại nhà mình 

xuyên qua cánh đồng thôn An Nội, xã Gia Tường đến khu vực bãi đất trống 

đang để chiếc máy gặt. Đinh Thế L quan sát thấy xung quanh không có người 

thì L đi đến vị trí phía trước đầu máy gặt dùng tay mở nắp chai nhựa đựng xăng 

trên tay phải của mình rồi đổ gần hết sổ xăng có trong chai vào các vị trí ghế lái 

và mặt sàn bên trong của buồng lái máy gặt. Sau đó L sử dụng bật lửa châm đốt 

chiếc máy gặt của anh Nguyễn Văn T, khi thấy lừa đã cháy to thì L ném cả chiếc 

bật lửa mang theo vào đám cháy. Lúc này L đóng năp chai nhựa rồi cầm theo 

trên tay bỏ chạy theo lối đường cũ để đi về, khi về đến trang trại L cất chai nhựa 

đựng xăng tại khu vực nhà vệ sinh rồi đi ngủ. 

Khoảng 03 giờ 45 phút cùng ngày, khi chiếc máy gặt đập liên hợp nhãn 

hiệu Kubota DC70 của anh Nguyễn Văn T đang bị L đốt cháy thì một số người 

dân đi đường phát hiện đã hô hoán anh Tạ Văn H và anh Đinh Văn D cùng với 

những người dân trong thôn An Nội, xã Gia Tường sử dụng nước, bình cứu hỏa 

và các phươmg tiện khác tham gia chữa cháy và đã dập tắt được lửa. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thế L tại trang trại ở thôn 

N, xã T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã thu giữ 01 quần 

đùi vải màu xám, nhãn hiệu Visco; 01 đôi ủng nhựa, họa tiết dằn di và 01 chai 

nhựa màu trắng loại l,51ít, có vỏ nắp màu cam, bên trong có chứa dung dịch 

lỏng màu vàng xanh. 

Tại bản kết luận giám định về hóa học số 428/KLGĐ-PC09-HH ngày 

07/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: “Mẫu 

chất lỏng màu vàng xanh đựng bên trong chai nhựa gửi giám định có thể tích 

10ml, là xăng”. 

Tại bản kết luận giám định về cháy nổ số 424/KLGĐ-PC09-ChN ngày 

04/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: 

Điểm xuất phát cháy: Tại vị trí ghế lái chạy lan ra các khu vực khác của 

chiếc máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA DC70 đang để ở hiện trường. 

 Nguyên nhân gây cháy: Do tác động của con người gây ra vụ cháy chiếc 

máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA DC70 nói trên. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 18 ngày 20/5/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nho Quan kết luận: 

01 máy gặt đập liên hoàn nhãn hiệu KUBOTA DC70 (Đã qua sử dụng): 

STT Nội dung Nguyên giá 

Giá trị hao mòn 

và mất giá trị do 

quá trình sử dụng 

theo thị trường 

(đồng) 

Giá trị còn lại 
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1 

01 máy gặt đập liên hoàn 

nhãn hiệu KUBOTA 

DC70 (Đã qua sử dụng); 

540.000.000 270.000.000 270.000.000 

 270.000.000 270.000.000 

- Giá trị máy gặt đập liên hoàn nhãn hiệu KUBOTA DC70 sau khi bị đốt 

cháy (cơ bản cháy hết các thiết bị bằng nhựa và cao su, hệ thống gặt, đập ít bị 

ảnh hưởng…): Giá trị còn lại khoảng 35% giá trị tài sản sau khấu hao:  

270.000.000 x 35% = 94.500.000 đồng. 

- Giá trị thiệt hại do đốt cháy: 270.000.000 đồng – 94.500.000 đồng = 

175.500.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 96/CTVKSNQ ngày 05/11/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nho Quan đã truy tố bị cáo Đinh Thế L về tội: “Hủy hoại tài sản” 

theo điểm b, d khoản 2, Điều 178 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Tuyên bố bị cáo Đinh Thế L 

phạm tội “Hủy hoại tài sản”. Áp dụng điểm b, d khoản 2, Điều 178; Điểm b, s 

khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thế L 

từ 30 tháng tù đến 33 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách năm năm 

tính từ ngày tuyên án, Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Gia Tường, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 chai nhựa màu trắng, nắp màu vàng cam, loại 

dung tích 1,5 lít được niêm phong trong 01 hộp bìa cacton; 01 quần đùi vải màu 

xám, nhãn hiệu Visco; 01 đôi ủng nhựa, họa tiết dằn di thu giữ của Đinh Thế L. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Đinh Thế L đã tự nguyện bồi 

thường cho anh Nguyễn Văn Tuyên số tiền 190.000.000đồng. Sau khi nhận tiền 

bồi thường anh Tuyên không có yêu cầu thêm gì khác về phần bồi thường nên 

ghi nhận sự tự nguyện của bị hại về phần bồi thường thiệt hại. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, 

nhất trí với luận tội của Kiểm sát viên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét do bị 

cáo bột phát, suy nghĩ không chín chắn, mục đích dùng ít xăng (không dùng hết 

xăng trong chai) đốt ghế lái của chiếc máy gặt để dọa bị hại, bị cáo không có ý 

định đốt chiếc máy gặt chẳng may dẫn đến hậu quả không mong muốn; bị cáo 

đã thực sự hối cải tích cực khắc phục sửa chữa lỗi lầm, bồi thường thiệt hại do 

mình gây ra để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo được cải 

tạo tại địa phương để cho bị cáo có cơ hội cải tạo mình, lao động nuôi sống bản 

thân và gia đình. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra 

các quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điêu tra 

viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp 

đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thế L khai và thừa nhận: Do có mâu thuẫn 

cá nhân từ trước giữa Đinh Thế L với anh Trần Tuấn N là người ký hợp đồng 

với Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Tường cùng anh Nguyễn Văn Tuyên là người 

có 01 máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA DC70 để gặt lúa cho các hộ 

dân tại cánh đồng thôn An Nội, xã Gia Tường vào ngày 14/5/2021. Khoảng 03 

giờ ngày 20/5/2021, Đinh Thế L đã sử dụng khoảng 0,51ít xăng (là chất nguy 

hiểm về cháy) đựng ở trong chai nhựa đổ vào vị trí ghế lái và măt sàn bên trong 

buồng lái của chiếc máy gặt đập liên hợp nhãn hiệu KUBOTA DC70 của anh 

Nguyễn Văn T để tại bãi đất trống sát đường Quốc lộ 479 thuộc khu vực thôn 

An Nội, xã Gia Tường, huyện Nho Quan rồi sử dụng bật lửa ga để châm lửa đốt 

gây thiệt hại đối với chiếc máy gặt trị giá là 175.500.000 đồng. Lời khai của bị 

cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, 

lời khai của người làm chứng, biên bản vụ việc, kết luận định giá tài sản. Theo 

quy định tại điểm b, d khoản 2 Điểu 178 Bộ luật hình sự thì: Người nào hủy hoại 

tài sản của người khác: “b, Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng; d, Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ” thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm. Hội đồng xét xử kết luận: Bị cáo Đinh Thế L phạm tội 

“Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình 

sự. 

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra, truy tố xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường 

thiệt hại, khắc phục hậu quả; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đinh tại 

các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự; cân nhắc tính chất 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

nhân thân bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề 

nghị áp dụng tội danh, loại, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần phải xử 

phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật 
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hình sự. Xét bị cáo tuy đã từng bị kết án năm 1994 đến nay đã được xóa án tích 

thời gian gần 30 năm, trình độ văn hóa thấp, phạm tội do bột phát không có 

chuẩn bị từ trước, tài sản bị hủy hoại có thể khôi phục được; có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương là đủ điều 

kiện răn đe giáo dục bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Thiệt hại do bị cáo gây ra, bị cáo đã thỏa thuận 

bồi thường cho bị hại 190.000.000đồng. Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường thêm khoản thiệt hại nào khác nên ghi nhận sự tự nguyện của bị hại về 

việc bồi thường thiệt hại. 

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chai nhựa màu trắng, nắp màu vàng 

cam, loại dung tích 1,5lít được niêm phong trong 01 hộp bìa cacton, 01 quần đùi 

vải màu xám, nhãn hiệu Visco; 01 đôi ủng nhựa, họa tiết dằn di thu giữ của Đinh 

Thế L là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên 

tịch thu tiêu hủy. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Thế L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

2. Áp dụng: điểm b, điểm d khoản 2 Điều 178; Điểm b, s khoản 1; khoản 

2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sư. 

Xử phạt bị cáo Đinh Thế L 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo; thời 

gian thử thách 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án 11/01/2022. Giao bị cáo cho 

Ủy ban nhân dân xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo 

dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Áp dụng Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 585 Bộ luật 

dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo và người bị hại về việc bị cáo đã bồi 

thường cho người bị hại tổng số tiền 190.000.000đồng (Một trăm chín mươi 

triệu đồng). Bị cáo không phải bồi thường thêm cho bị hại khoản thiệt hại nào 

khác. 

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự. 
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Tịch thu tiêu hủy Đối với 01 chai nhựa màu trắng, nắp màu vàng cam, 

loại dung tích l,51ít được niêm phong trong 01 hộp bìa cacton; 01 quần đùi vải 

màu xám, nhãn hiệu Visco; 01 đôi ủng nhựa, họa tiết dằn di thu giữ của Đinh 

Thế L (Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Nho 

Quan và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan). 

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Đều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự, áp dụng Điều 6, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện Nho Quan; 

- THADS huyện Nho Quan; 

- CA huyện Nho Quan; 

- Những người TGTT; 

- Lưu./.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN ANH TUẤN  

 


